
1. Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn và Tiền Gửi Tiết Kiệm

Kỳ hạn VND USD EUR GBP AUD CAD JPY HKD SGD

7 ngày 0.10 0.00 0.01 0.01 0.01 0.35 0.01 0.01 0.01

14 ngày 0.10 0.00 0.01 0.01 0.01 0.31 0.01 0.01 0.01

21 ngày 0.10

100 ngày 1.25

200 ngày 1.75

300 ngày 1.75

1 tháng 0.50 0.00 0.01 0.02 0.53 0.76 0.01 0.53 0.01

2 tháng 0.50 0.00 0.01 0.04 0.51 0.90 0.01 0.89 0.01

3 tháng 1.25 0.00 0.01 0.07 0.48 0.90 0.01 0.98 0.01

4 tháng 1.25

5 tháng 1.25

6 tháng 1.75 0.00 0.01 0.01 0.15 0.62 0.01 0.75 0.01

7 tháng 1.75

8 tháng 1.75

9 tháng 1.75 0.00 0.01 0.02 0.20 0.67 0.01 0.76 0.01

10 tháng 1.75

11 tháng 1.75

12 tháng 2.75 0.00 0.01 0.07 0.22 0.74 0.01 0.81 0.01

18 tháng 2.75

24 tháng 2.75

36 tháng 2.75

Kỳ hạn VND USD EUR GBP AUD CAD JPY HKD SGD

1 tháng 0.50 0.00 0.01 0.02 0.53 0.76 0.01 0.53 0.01

2 tháng 0.50 0.00 0.01 0.04 0.51 0.90 0.01 0.89 0.01

3 tháng 1.25 0.00 0.01 0.07 0.48 0.90 0.01 0.98 0.01

4 tháng 1.25

5 tháng 1.25

6 tháng 1.74 0.00 0.01 0.01 0.15 0.62 0.01 0.75 0.01

7 tháng 1.74

8 tháng 1.74

9 tháng 1.74 0.00 0.01 0.02 0.20 0.67 0.01 0.76 0.01

10 tháng 1.74

11 tháng 1.74

12 tháng 2.72 0.00 0.01 0.07 0.22 0.74 0.01 0.81 0.01

18 tháng 2.70

24 tháng 2.68

36 tháng 2.65

2. Tài Khoản Giao Dịch

Kỳ hạn VND USD EUR GBP AUD CAD JPY HKD SGD

Không kỳ hạn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. Tài Khoản Tiền Gửi Trực Tuyến

Không kỳ hạn

Lưu ý:

(3) Tiền gốc và tiền lãi sẽ được thanh toán tại bất kỳ phòng giao dịch nào của Ngân hàng.

     có mức lãi suất cập nhật nhất.

< VND 20 triệu

0.10

>= VND 20 triệu

0.50

Nhận Lãi Hàng Tháng (%/năm)

LÃI SUẤT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

(1) Tất cả các lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo. Ngân hàng có thể thay đổi lãi suất mà không cần phải thông báo trước.

(2) Vui lòng gọi Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HSBC: (84) 28 37 247 247 (miền Nam) hoặc (84) 24 62 707 707 (miền Bắc) để

Nhận Lãi Cuối Kỳ (%/năm)

Có hiệu lực từ ngày 17/09/2019




